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TÌNH HÌNH CỤ THỂ
I.GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
Thầy Quang vắng
II. GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY 
GIÁO VIÊN ĐẾN LỚP ĐẦY ĐỦ, ĐÚNG GIỜ 
 CẢ GIÁO VIÊN VÀ 1 SỐ TRỢ GIẢNG
III. TÌNH HÌNH HỌC SINH 
Tổng hs vắng : 115 học sinh
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	STT
	TUẦN
	NGÀY
	LỚP
	PHÒNG HỌC
	HS Vắng
	GHI CHÚ

	1. 
	7
	Chiều thứ 7, 10/12/2016
	11a10
	11a10
	Vắng 30
	

	2. 
	
	
	12a1
	12a1
	V18: Quang Duy, Ti Gơ, Thanh Hà, Nguyệt hạ, Phương Hiền, Hoàng Hiếu, Viết Huy, Thu Huyền, Khánh Huyền, Văn Liêm, Bích Ngọc, Minh Nhật, Yến Nhi, Thúy Oanh, Hoàng Tâm, Minh Thắng, Quang Thịnh, Anh Tú
	

	3. 
	
	
	12a2
	12a2
	V8:Diệu Anh, Lan Anh, Thanh Bình, Đức Khải, Duy Khánh, Thanh Ngân, Thu Trang, Hồng Trinh
	

	4. 
	
	
	12a3
	12a3
	V15: Hoàng Anh, Nhất Anh, Văn Hòa, Nhật Huy, Mỹ Hương, Ngọc Lượng, Thành Nhân, Hoài Phúc, Ngọc Sang, Tấn Tài, Đức Thuận, Thùy Trinh, Văn Trường, Thanh Tùng
	

	5. 
	
	
	12a4
	12a4
	V14:Mỹ Duyên, Hữu Đức, Thu Hiền, Minh Hiếu, thanh Hiếu, Bích Huyền, Lan Hương, Hoàng Mình, Quỳnh Như, Kiều Oanh, Tấn Phúc, Minh Quang, Tiến Thành, Thu Thảo.
	

	6. 
	
	
	12a5
	12a5
	V20: Ngọc Diễm, Thành Huy, Quốc Đại, Thành Đạt, Ngọc Hạnh, Ngọc Hân, trầm Hương, Thúy Linh, Minh Luân, Phương Mai, Phương Nam, Hữu Nghĩa, Ý Nhi, Quỳnh Nhi, Hoàng Phúc, Vinh Quang, thủy Tiên, Quốc Trung, Thùy Trinh, Khánh Vy
	

	7. 
	
	
	12a6
	10A5
	V10: Thế Anh, Nhật Bảo, Thanh Cao, Hồng Gấm, Trà Giang, Gia Mưu, Hồ Nhật, Nhật Tâm, Hoàng Thịnh, Lợi Thọ
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